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BÁO CÁO NHANH
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	I. TÌNH HÌNH THIÊN TAI
1. Tin thời tiết nguy hiểm trên biển
Ngày 17/11, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; Vịnh Bắc Bộ và vùng biển Quảng Trị có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6.  
Vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.
2. Tình hình mưa
- Mưa ngày (từ 19h/15/11-19h/16/11): Khu vực từ Quảng Nam đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to: Riêng Quảng Nam, Bình Định, Đắk Lắk, Phú Yên có mưa to đến rất to từ 100-150mm, một số trạm có lượng mưa lớn như: Trà My (Quảng Nam) 189mm, Phước Hiệp (Quảng Nam) 181mm, Ba Lế (Quảng Ngãi) 179mm, Hồ Trong Thượng (Bình Định) 178mm; Sông Hinh (Phú Yên) 289mm, xã Ea M’Doan (Đ.Lắk): 267mm, mưa tập trung vào đêm ngày 15/11.
- Mưa đêm (từ 19h/16/11-07h/17/11): Khu vực từ Quảng Trị đến Bình Định có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, phổ biến dưới 60mm, một số trạm có lượng mưa lớn như: Hải Lâm (Quảng Trị) 68mm, Hồ chứa nước Truồi (TT.Huế) 189mm, Trà Kót (Quảng Nam) 121mm, hồ Hòa Trung (Đà Nẵng) 70mm.
- Mưa 3 ngày (từ 19h/13/11-19h/16/11): Các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên có mưa to đến rất to, phổ biến 200-400mm, một số trạm có lượng mưa lớn, tập trung ở Bình Định như: Mỹ Thọ 585mm, hồ Diêm Tiêu 543mm, hồ Mỹ Thuận 644mm (Bình Định); Sông Hinh (Phú Yên) 289mm; xã Ea M’Doan (Đ.Lắk): 437mm.
Dự báo: ngày 17-18/11, Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, cụ thể:
- Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi phổ biến 120-280mm, có nơi trên 350mm.
- Bình Định đến Khánh Hòa, phổ biến 40-70mm, có nơi trên 100mm
- Nam Nghệ An đến Quảng Trị, phổ biến 50-150mm, có nơi trên 150mm.
- Tây Nguyên, Nam Bộ, Ninh Thuận và Bình Thuận có mưa rào và dông, phổ biến 20-50mm, có nơi trên 70mm.
Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.
3. Tình hình lũ: 
- Mực nước các sông ở Quảng Ngãi đang xuống dưới BĐ1; trên sông Vệ tại trạm sông Vệ lúc 06h/17/11 là 3,41m, dưới BĐ2 0,09m (đỉnh lũ 4,03m, dưới BĐ3 0,47m lúc 22h/16/11). 
- Mực nước các sông ở Bình Định đang xuống và ở mức BĐ1, riêng Sông Kôn tại Thạnh Hòa lúc 1h/17/11 là 7,34m, dưới BĐ3 0,66m (đỉnh lũ 7,36m, dưới BĐ3 0,64m lúc 19h/16/11);
- Các sông ở Phú Yên đang xuống, riêng sông Đà Rằng đang lên. Lúc 01h/17/11 tại Phú Lâm (sông Đà Rằng) là 1,92m, trên BĐ1 0,22m; sông Ba tại Củng Sơn lúc 03h/17/11 là 29,96m, trên BĐ1 0,46m (đỉnh lũ 32,02m, trên BĐ2 0,02m). 
Dự báo: Từ 17-18/11, trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông ở Thừa Thiên Huế lên mức BĐ1 và trên BĐ1; Quảng Nam, Phú Yên và Khánh Hòa lên mức BĐ1-BĐ2, có sông trên BĐ2; các sông ở Quảng Ngãi và Bình Định lên mức BĐ2-BĐ3, có sông trên BĐ3.
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1-2.
II. Hồ chứa
a) Hồ thủy điện khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên: Có 36 hồ trên các lưu vực hiện nay đang điều tiết về hạ du, với lưu lượng về hạ du dao động từ  8-1.000 m3/s; lớn nhất (Qxả/Qvề) là: hồ Sông Ba Hạ 1.000/2.160 m3/s;  Sông Hinh: 500/500m3/s.
b) Hồ chứa thủy lợi khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận và Tây Nguyên.
- Hồ đã đầy nước 304/504 hồ (T.T.Huế 46/56 hồ, Đà Nẵng 14/19 hồ, Quảng Nam 59/73 hồ, Quảng Ngãi 112/118 hồ, Bình Định 30/160 hồ, Phú Yên 40/50 hồ, Khánh Hòa 3/28 hồ).
- Vận hành xả tràn: 27 hồ; chủ yếu lưu lượng xả nhỏ hơn 30m3/s. Riêng hồ Nước Trong (Quảng Ngãi) Qxả = 43 m3/s; Núi Ngang (Quảng Ngãi) Qxả = 43 m3/s Cho Mo (Ninh Thuận) Qxả = 107 m3/s; Tân Giang (Ninh Thuận) Qxả = 81 m3/s Trà Co (Ninh Thuận) Qxả = 99 m3/s.
- Đang thi công: 77 hồ (Quảng Nam 14, Quảng Ngãi 04, Bình Định 02, Khánh Hòa 08, Bình Thuận 01, Kon Tum 10, Gia Lai 5, Đắk Lắk 21, Đắk Nông 01, Lâm Đồng 11).
III. Tình hình đê, kè: 
Theo báo cáo của trực ban đê điều:
- Trọng điểm đê điều cần quan tâm: 27 trọng điểm (Quảng Trị: 07; Thừa Thiên Huế: 04; Đà Nẵng: 03; Quảng Nam 11; Bình Định: 01; Phú Yên: 01).
- Công trình đê kè đang thi công: 14 công trình (Quảng Trị: 06; Thừa Thiên Huế: 02; Quảng Nam: 01; Phú Yên: 03; Khánh Hòa: 02).
Trong ngày không ghi nhận thông tin về sự cố đê điều trên các tuyến đê đã được Bộ phân cấp, các tuyến đê cửa sông, đê biển.
IV. Tình hình thiệt hại
Theo báo cáo nhanh của Văn phòng TTBCH PCTT&TKCN tỉnh Bình Định, Phú Yên, Thanh Hóa, mưa lớn trong ngày 14-16/11, gây thiệt hại như sau:
- Về người: không thay đổi so với Báo cáo nhanh ngày 15/11 (01 người chết ở Bình Định);
- Về nhà ở: 09 nhà bị hư hỏng (Bình Định); 3.271 nhà bị ngập nước (Bình Định 3.171; Phú Yên 100). Nước đang có chiều hướng giảm, rút;
- Về giao thông: 
+ Ngập lụt tại đường tỉnh ĐT 639, 640 tại tỉnh Bình Định (bị ngập sâu từ 0,3-0,5m); và ĐT 650 tại tỉnh Phú Yên (ngập 0,4m);
+ Sạt lở tại Quốc lộ 1D, 27C, đường tỉnh ĐT 633 (Bình Định); tỉnh lộ ĐT 642, ĐT 646 (Phú Yên); quốc lộ 15C (tại Km70+900, Thanh Hóa). 
Hiện các điểm ngập và sạt lở ở Bình Định đã thông xe; ĐT 646 đang khắc phục; QL15C dự kiến ngày 20/11 thông tuyến.
- Về thủy lợi, phòng, chống thiên tai: 1,2km bờ sông, bờ biển và 5.920m kênh bị sạt lở.
- Về Nông nghiệp: 1.103ha lúa bị ngập, hư hỏng; 325,5ha hoa màu và 25ha cây dâu tằm bị ngập; 4,5 tấn lúa bị ướt.
- Về chăn nuôi: 5.910 con gia cầm, gia súc bị chết, cuốn trôi.
V. Công tác chỉ đạo ứng phó
1. Trung ương
- Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo QGPCTT đã có công điện số 22/CĐ-VPTT ngày 15/11/2021 gửi Ban chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, TP từ Quảng Trị đến Khánh Hòa về việc ứng phó với diễn biến của mưa, lũ;
- Trực ban Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo QGPCTT đã chuyển thông tin động đất ngày 16/11 tại Vân Nam (Trung Quốc) đến trực ban các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang để theo dõi ảnh hưởng.  
- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo tăng cường công tác trực ban, theo dõi diễn biến mưa, lũ. Thường xuyên đôn đốc các địa phương, nắm bắt tình hình mưa, lũ để tham mưu chỉ đạo, ứng phó.
2. Địa phương
- Ban chỉ huy PCTT&TKCN và Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên đã ban hành văn bản chỉ đạo công tác chủ động ứng phó mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.
- Tỉnh Bình Định tổ chức di dời 222 hộ dân để tránh ngập lụt (H. Phù Mỹ 155 hộ, TP. Quy Nhơn 67 hộ) và 72 hộ di dời tránh sạt lở ( H. Phù Cát: 66 hộ, TP Quy Nhơn: 06 hộ); cho 61.000 học sinh nghỉ học tại các huyện Tuy Phước, Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Ân và Thị xã Hoài Nhơn để đảm bảo an toàn.
VI. Các công việc cần triển khai tiếp theo
1. Các tỉnh, thành phố, các Bộ ngành triển khai ứng phó với mưa lũ theo Công điện số 22/CĐ-VPTT ngày 15/11/2021 của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai.
2. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai và Văn phòng Uỷ ban Quốc gia ứng phó Sự cố, Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn./.

	Nơi nhận:
- Lãnh đạo Ban Chỉ đạo (để b/c);
- Thành viên Ban Chỉ đạo (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Chánh VPTT (để b/c);
- VP UBQG ƯPSCTT&TKCN; 
- Các Tổng cục: PCTT; Thủy lợi; Thủy sản;
- Các Cục: Trồng trọt, Chăn nuôi;
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